
STT Tên dịch vụ kỹ thuật
Đơn giá 

thu phí

Đơn giá 

Bảo hiểm

1
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - 

Khoa Hồi sức cấp cứu
325000 325000

2
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - 

Khoa Hồi sức cấp cứu
187100 187100

3 Đo chức năng hô hấp 126000 126000

4 Đặt ống nội khí quản 568000 568000

5 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 216000 216000

6
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản
479000 479000

7 Khí dung thuốc giãn phế quản 20400 20400

8
Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, 

Thở BiPAP)
559000 559000

9 Rửa cùng đồ 41600 41600

10 Rửa dạ dày cấp cứu 119000 119000

11 Mở khí quản 719000 719000

12 Đặt catheter lọc máu cấp cứu 1126000 1126000

13
Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở 

thông động tĩnh mạch)
1541000 1541000

14 Bơm rửa khoang màng phổi 216000 216000

15 Bơm rửa màng phổi 216000 216000


